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THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   2 -23456--------- C608 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 02 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   2 -23456--------- C606 16/07/12-29/07/12

2CBTODC003 01 Toán C CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   2 -23456--------- C701 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 08 Tiếng Anh 3 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   2 -23456--------- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 09 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 -23456--------- C305 16/07/12-29/07/12

2CBLYDC001 03 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   2 -------89012--- C608 16/07/12-29/07/12

9THTHDC001 01 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   2 -------89012--- C703 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   2 -------89012--- C606 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 11 Tiếng Anh 3 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Như ðiệp   2 -------89012--- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 13 Tiếng Anh 3 CBAV_D0004 Hồ Thị Diệu Liên   2 -------89012--- C305 16/07/12-29/07/12

2THCHCS006 01 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   2 -------89012--- PM1 30/07/12-05/08/12

2THCHCS006 02 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0017 Hà Anh Vũ   2 -------89012--- PM3 30/07/12-05/08/12

2XDCHCS011 02 C¬ học kết cấu 1   2 -------89012--- C401 16/07/12-29/07/12

2CBLYDC001 02 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0006 ðặng Hoài Trung   3 -23456--------- C608 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 03 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0017 Hồ Văn Công   3 -23456--------- C606 16/07/12-29/07/12

2CBTODC003 02 Toán C CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   3 -23456--------- C701 16/07/12-29/07/12

2THCHCS005 01 Nhập môn cấu trúc dữ liệu THLT_F0013 ðinh Thị Tâm   3 -23456--------- C703 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 07 Tiếng Anh 3 CBAV_D0002 ðèo Quốc ðàm   3 -23456--------- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 10 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   3 -23456--------- C305 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 04 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0018 Nguyễn Kim Ngọc   3 -------89012--- C608 16/07/12-29/07/12



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

2XDCHCS011 01 C¬ học kết cấu 1 XDDD_F0025 ðoàn Thị Anh Thủy   3 -------89012--- C701 16/07/12-29/07/12

9THTHDC001 02 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   3 -------89012--- C703 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 12 Tiếng Anh 3 CBAV_D0017 Bùi Thị Kim Loan   3 -------89012--- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 14 Tiếng Anh 3 CBAV_D0003 Lưu Thị Xuân ðào   3 -------89012--- C305 16/07/12-29/07/12

9THTHDC002 02 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   3 -------89012--- PM3 30/07/12-05/08/12

9THTHDC002 03 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   3 -------89012--- PM7 30/07/12-05/08/12

9THTHDC002 04 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   3 -------89012--- PM9 30/07/12-05/08/12

9THTHDC002 05 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 -------89012--- PM2 30/07/12-05/08/12

9THTHDC002 01 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   3 -------89012--- PM1 30/07/12-05/08/12

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   4 -23456--------- C608 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 02 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   4 -23456--------- C606 16/07/12-29/07/12

2CBTODC003 01 Toán C CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   4 -23456--------- C701 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 08 Tiếng Anh 3 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   4 -23456--------- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 09 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   4 -23456--------- C305 16/07/12-29/07/12

2CBLYDC001 03 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   4 -------89012--- C608 16/07/12-29/07/12

9THTHDC001 01 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   4 -------89012--- C703 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   4 -------89012--- C606 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 11 Tiếng Anh 3 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Như ðiệp   4 -------89012--- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 13 Tiếng Anh 3 CBAV_D0004 Hồ Thị Diệu Liên   4 -------89012--- C305 16/07/12-29/07/12

2THCHCS006 01 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   4 -------89012--- PM1 30/07/12-05/08/12

2THCHCS006 02 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0017 Hà Anh Vũ   4 -------89012--- PM3 30/07/12-05/08/12

2XDCHCS011 02 C¬ học kết cấu 1   4 -------89012--- C401 16/07/12-29/07/12

2CBLYDC001 02 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0006 ðặng Hoài Trung   5 -23456--------- C608 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 03 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0017 Hồ Văn Công   5 -23456--------- C606 16/07/12-29/07/12

2CBTODC003 02 Toán C CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   5 -23456--------- C701 16/07/12-29/07/12

2THCHCS005 01 Nhập môn cấu trúc dữ liệu THLT_F0013 ðinh Thị Tâm   5 -23456--------- C703 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 07 Tiếng Anh 3 CBAV_D0002 ðèo Quốc ðàm   5 -23456--------- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 10 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   5 -23456--------- C305 16/07/12-29/07/12



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

2CBTODC001 04 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0018 Nguyễn Kim Ngọc   5 -------89012--- C608 16/07/12-29/07/12

2XDCHCS011 01 C¬ học kết cấu 1 XDDD_F0025 ðoàn Thị Anh Thủy   5 -------89012--- C701 16/07/12-29/07/12

9THTHDC001 02 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   5 -------89012--- C703 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 12 Tiếng Anh 3 CBAV_D0017 Bùi Thị Kim Loan   5 -------89012--- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 14 Tiếng Anh 3 CBAV_D0003 Lưu Thị Xuân ðào   5 -------89012--- C305 16/07/12-29/07/12

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   6 -23456--------- C608 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 02 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   6 -23456--------- C606 16/07/12-29/07/12

2CBTODC003 01 Toán C CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   6 -23456--------- C701 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 08 Tiếng Anh 3 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   6 -23456--------- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 09 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   6 -23456--------- C305 16/07/12-29/07/12

2CBLYDC001 03 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   6 -------89012--- C608 16/07/12-29/07/12

9THTHDC001 01 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   6 -------89012--- C703 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   6 -------89012--- C606 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 11 Tiếng Anh 3 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Như ðiệp   6 -------89012--- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 13 Tiếng Anh 3 CBAV_D0004 Hồ Thị Diệu Liên   6 -------89012--- C305 16/07/12-29/07/12

2XDCHCS011 02 C¬ học kết cấu 1   6 -------89012--- C401 16/07/12-29/07/12

2CBLYDC001 02 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0006 ðặng Hoài Trung   7 -23456--------- C608 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 03 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0017 Hồ Văn Công   7 -23456--------- C606 16/07/12-29/07/12

2CBTODC003 02 Toán C CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   7 -23456--------- C701 16/07/12-29/07/12

2THCHCS005 01 Nhập môn cấu trúc dữ liệu THLT_F0013 ðinh Thị Tâm   7 -23456--------- C703 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 07 Tiếng Anh 3 CBAV_D0002 ðèo Quốc ðàm   7 -23456--------- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 10 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   7 -23456--------- C305 16/07/12-29/07/12

2CBTODC001 04 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến +
ðại số tuyến tính)

CBTO_D0018 Nguyễn Kim Ngọc   7 -------89012--- C608 16/07/12-29/07/12

2XDCHCS011 01 C¬ học kết cấu 1 XDDD_F0025 ðoàn Thị Anh Thủy   7 -------89012--- C701 16/07/12-29/07/12

9THTHDC001 02 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   7 -------89012--- C703 16/07/12-29/07/12

2THCHCS006 02 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0017 Hà Anh Vũ   7 -------89012--- PM1 16/07/12-29/07/12



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

2THCHCS006 01 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   7 -------89012--- PM3 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 12 Tiếng Anh 3 CBAV_D0017 Bùi Thị Kim Loan   7 -------89012--- C303 16/07/12-29/07/12

9CBAVDC003 14 Tiếng Anh 3 CBAV_D0003 Lưu Thị Xuân ðào   7 -------89012--- C305 16/07/12-29/07/12

2THCHCS006 01 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   8 -23456--------- PM1 16/07/12-29/07/12

2THCHCS006 02 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0017 Hà Anh Vũ   8 -23456--------- PM3 16/07/12-29/07/12

9THTHDC002 01 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   8 -23456--------- PM7 16/07/12-29/07/12

9THTHDC002 02 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   8 -23456--------- PM9 16/07/12-29/07/12

9THTHDC002 03 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   8 -23456--------- PM2 16/07/12-29/07/12

9THTHDC002 05 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   8 -23456--------- PM4 16/07/12-29/07/12

9THTHDC002 04 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   8 -23456--------- PM8 16/07/12-29/07/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1  * 16/07/12-29/07/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 07 năm 2012In Ngày 13/07/12

Người lập biểu


